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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG, NGUỒN GỐC SẢN PHẨM (CC, CO)

Thaùng 4 naêm 2015, VMK vinh döï ñöôïc coâng nhaän laø moät trong top 100 doanh 
nghieäp ñaït ñöôïc chæ soá tín nhieäm vaøng veà chaát löôïng, bôûi Vieän Doanh Nghieäp Vieät 
Nam vaø Toå Chöùc Ñaùnh giaù Chöùng nhaän Inter Conformity cuûa CHLB Ñöùc.
Taát caû caùc saûn phaåm do coâng ty chuùng toâi phaân phoái ñeàu ñaït tieâu chuaån chaát löôïng 
cuûa nöôùc xuaát khaåu, tieâu chuaån Chaâu AÂu nhö CCC, ROSH , CE, KLIM…
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TIỆN NGHI HƠN - TIẾT KIỆM HƠN
Trước khi từ cơ quan về, bạn chỉ cần bấm “ Về nhà”, bình nóng 
lạnh sẽ bật, điều hòa nhiệt độ sẽ khởi động, quạt tự động chạy….

Dễ dàng lựa chọn ánh sáng phù hợp, tạo tâm lý thoải mái.

Tắt mọi thiết bị dù đã ra khỏi nhà.

Điều khiển mọi lúc, mọi nơi bằng Smartphone và bằng giọng 
nói...
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Tắt/mở
chiết áp đèn

Điều khiển
Máy Lạnh

 Điều Chỉnh
Rèm Cửa

Đóng/mở
Cửa Cuốn

Tắt/mở
nguồn ổ cắm

Tắt/mở
Máy Nước Nóng

 Tắt/mở
Hệ Thống

Bơm Tưới Cây

Công tắc Smartlife đa dạng mẫu mã, kích thước, chất liệu.
 + Công tắc Smartlife mặt kính cường lực, kiểu dáng vuông, chữ nhật có 2 màu trắng và đen
 + Công tắc Smartlife mặt kim loại phủ kính: kiểu dáng vuông, có 2 màu bạc và champagne

Các chức năng nổi trội
- Điều khiển đa chiều: Từ thiết bị (công tắc, remote) hoặc từ điện thoại thông minh/ máy tính bảng hoặc điều khiển 
bằng giọng nói thông qua công cụ Alexa, Google Home...
- Điều khiển không dây nội vi và ngoại vi: Có thể điều khiển thiết bị từ bất cứ vị trí nào kể cả ngoài quốc gia, chỉ 
cần điều kiện là thiết bị điều khiển và được điều khiển có sóng wifi.
- Xây dựng kịch bản chiếu sáng/ giải trí theo yêu cầu.
- Hỗ trợ tăng cường an ninh, cảnh báo đột nhập.
- Hỗ trợ tiết kiệm điện năng bằng cách kiểm soát và điều khiển được các thiết bị như máy lạnh/ máy bơm, máy 
nước nóng,… theo lịch trình định sẵn hoặc nhu cầu.
- Chủ động quyết định cấp quyền truy cập bao lâu và vào khi nào cho các tài khoản sử dụng phụ.
- Kiểu dáng và vật liệu hoàn thiện của thiết bị đẹp, sang trọng, tăng tính thẫm mỹ cho công trình.
- Có chức năng phát sáng trong đêm giúp người sử dụng dễ dàng định vị được vị trí công tắc

Điều khiển bằng giọng nói

Điều khiển từ xa qua internet

Điều khiển hẹn giờ

Điều khiển theo kịch bản

Cảm ứng điện dungDự báo thời tiết

Sản phẩm phù hợp cho cả công trình mới và cải tạo, ứng dụng đa dạng: căn hộ cao cấp, phòng họp hội 
nghị, trung tâm tiệc cưới..
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CÔNG TẮC THÔNG MINH ZIGBEE

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
* Công tắc điều khiển 1,2,3 nút ấn
* Nút nhấn cảm ứng hiện đại
* Điều khiển từ xa trên điện thoại với Wifi, 3G thông qua ứng dụng Smart Life
* Tương thích IOS & Android
* Đèn led báo trạng thái bật / tắt
* Hỗ trợ kết nối Google Home, Alexa, IFTTT ra lệnh bật / tắt bằng giọng nói, tự động hóa
* Kết nối ZIGBEE cho tín hiệu phản hồi nhanh, ổn định, điều khiển nội bộ.
* Hẹn giờ bật / tắt hoặc điều khiển tự động theo ngữ cảnh, kịch bản riêng
* Cơ chế bảo vệ thông minh: tự ngắt khi bị đoản mạch, nhiệt độ cao, quá dòng hoặc quá tải.

Công tắc thông minh Zigbee Kingart được thiết kế sang trọng 
với bề mặt kính cường lực chống va đập, trầy xước, viền hợp 
kim nguyên khối, phay CNC sắc nét sang trọng, hợp kim màu 
vàng đồng viền 4 cạnh bo đa chiều mang lại nét thẩm mỹ tinh 
tế cho nội thất. Có đèn LED phát sáng giúp người dùng dễ dàng 
tìm và bật đèn vào ban đêm.
Công tắc thông minh ZigBee sử dụng sóng Zigbee kết nối với 
Hub Zigbee phản hồi trạng thái nhanh hơn wifi. Lưu ngữ cảnh
vào Hub Zigbee nên khi mất internet các ngữ cảnh vẫn hoạt 
động bình thường.



CÔNG TẮC THÔNG MINH ZIGBEE CHỮ NHẬT DÒNG KINGART
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: nhựa ABS, mặt kính, viền nhôm nguyên khối
- Màu kính: trắng / đen
- Kích thước: 118*74mm
- Số kênh: 1 / 2 / 3 
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Chịu tải: 10A/ Kênh
- Chuẩn kết nối không dây: Zigbee
- Công suất tiêu thụ: ≤0.5W
- Nhiệt độ hoạt động : -20~75o, độ ẩm: <95%
- Bảo hành: 12 tháng

Dây trung tính (dây nguội) N

Dây pha (dây lửa) L

Dây khiển thiết bị L1 

Dây khiển thiết bị L2 

Dây khiển thiết bị L3 

6.4cm

10
.5

cm

3cm

Đế âm 1 Đế âm 2

CÔNG TẮC THÔNG MINH ZIGBEE VUÔNG DÒNG KINGART

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: nhựa ABS, mặt kính, viền nhôm nguyên khối
- Màu kính: trắng / đen
- Kích thước: 86*86mm
- Số kênh: 1 / 2 / 3 
- Điện áp: AC100V-240V 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Chịu tải: 10A/ Kênh
- Chuẩn kết nối không dây: Zigbee
- Công suất tiêu thụ: ≤0.5W
- Nhiệt độ hoạt động : -20~75o, độ ẩm: <95%
- Bảo hành: 12 tháng

Đế âm 1 Đế âm 2

8cm 3cm

8c
m

MONTHS

MONTHS
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Dây trung tính (dây nguội) N

Dây pha (dây lửa) L

Dây khiển thiết bị L1 

Dây khiển thiết bị L2 

Dây khiển thiết bị L3 



- Chất liệu nhựa ABS, mặt kính
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Công suất: < 800W/ phím
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Tiêu chuẩn Châu Âu-EU
- Hoạt động ổn định trong nhiệt độ từ 15~80o

- IPC< 0.45W
- Bảo hành: 12 tháng

Sản Phẩm Màu Kính Đơn Giá (VND)
Công tắc 1 phím, 1 chiều
Công tắc 1 phím, 2 chiều
Công tắc 2 phím, 1 chiều
Công tắc 2 phím, 2 chiều
Công tắc 3 phím, 1 chiều
Công tắc 3 phím, 2 chiều
Công tắc 1 phím, 1 chiều
Công tắc 2 phím, 1 chiều
Công tắc 3 phím, 1 chiều

Mã Hàng
SS120-01CMW
SS120-01/2CMW
SS120-02CMW
SS120-02/2CMW
SS120-03CMW
SS120-03/2CMW
SS120-01CMB
SS120-02CMB
SS120-03CMB

Kích Thước
118*70mm
118*70mm
118*70mm
118*70mm
118*70mm
118*70mm
118*70mm
118*70mm
118*70mm

Hộp Âm
105*64mm
105*64mm
105*64mm
105*64mm
105*64mm
105*64mm
105*64mm
105*64mm
105*64mm

Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Đen
Đen
Đen

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

- Chất liệu nhựa ABS, mặt kính
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Công suất: < 800W/ phím
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Tiêu chuẩn Châu Âu-EU
- Hoạt động ổn định trong nhiệt độ từ 15~80o

- IPC< 0.45W
- Bảo hành: 12 tháng

CÔNG TẮC WIFI SMARTLIFE CHỮ NHẬT

CÔNG TẮC WIFI SMARTLIFE VUÔNG

Màu Kính Đơn Giá (VND)Sản Phẩm
Công tắc 1 phím, 1 chiều
Công tắc 1 phím, 2 chiều
Công tắc 2 phím, 1 chiều
Công tắc 2 phím, 2 chiều
Công tắc 3 phím, 1 chiều
Công tắc 3 phím, 2 chiều
Công tắc 1 phím, 1 chiều
Công tắc 2 phím, 1 chiều
Công tắc 3 phím, 1 chiều

Mã Hàng
HD86-01CMW
HD86-01/2CMW
HD86-02CMW
HD86-02/2CMW
HD86-03CMW
HD86-03/2CMW
HD86-01CMB
HD86-02CMB
HD86-03CMB

Kích Thước
86*86mm
86*86mm
86*86mm
86*86mm
86*86mm
86*86mm
86*86mm
86*86mm
86*86mm

Hộp Âm
80*80mm
80*80mm
80*80mm
80*80mm
80*80mm
80*80mm
80*80mm
80*80mm
80*80mm

Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Đen
Đen
Đen

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
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CÔNG TẮC WIFI CHO BÌNH NÓNG LẠNH / MÁY BƠM

Mã Hàng Kiểu Dáng Màu Kính Đơn Giá (VND)
SCS120-03CMW
SCS86-03CMW

Hình Chữ Nhật
Hình vuông

Kích Thước
118*70mm 
86*86mm

Trắng
Trắng

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

Mã Hàng Kiểu Dáng Màu Kính Đơn Giá (VND)
SWHS120-01CMW Chữ Nhật

Kích Thước
118*70mm

Hộp Âm
105*64mm
80*80mm

Hộp Âm
105*64mm Trắng Vui lòng liên hệ

- Điều khiển đóng, mở, tạm dừng
- Chất liệu nhựa ABS, mặt kính
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Công suất: < 600W
- Dòng điện tối đa: 30A
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Hoạt động ổn định trong nhiệt độ từ 15oC-80oC  
- IPC< 0.45W
- Bảo hành: 12 tháng 

CÔNG TẮC WIFI RÈM CỬA / CỬA CUỐN / MÀN HÌNH TRÌNH CHIẾU
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- Chất liệu nhựa ABS, mặt kính
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Công suất: < 3000W
- Dòng điện tối đa: 30A
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Hoạt động ổn định trong nhiệt độ từ 15~80o

- IPC< 0.45W
- Bảo hành: 12 tháng



- Chất liệu nhựa ABS, mặt kính
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Công suất : 400W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Tiêu chuẩn Châu Âu-EU  
- Bảo hành: 12 tháng

Mã Hàng Kiểu Dáng Màu Kính Đơn Giá (VND)
SDS120-03CMW
SDS86-03CMW

Hình Chữ Nhật
Hình vuông

Kích Thước 
118*70mm
86*86mm

Trắng
Trắng

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

CÔNG TẮC WIFI CHIẾT ÁP ĐÈN

- Chất liệu nhựa ABS, mặt kính
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Công suất : < 150W/phím
- Hoạt động ổn định trong nhiệt độ từ 15oC-80oC  
- Điện năng tiêu thụ < 0.45W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Bảo hành: 12 tháng

Mã Hàng Kiểu Dáng Màu Kính Đơn Giá (VND)
SFS120-03CMW Hình Chữ Nhật

Kích Thước
118*70mm Trắng Vui lòng liên hệ

CÔNG TẮC WIFI CHIẾT ÁP QUẠT (tắt / mở / tăng giảm tốc độ)

- Chất liệu nhựa ABS, mặt kính
- Điện áp: AC100V-240V ~ 50/60Hz
- Loại công tắc: sử dụng 2 dây cấp nguồn
- Công suất : < 150W/phím
- Hoạt động ổn định trong nhiệt độ từ 15oC-80oC  
- Điện năng tiêu thụ < 0.45W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Bảo hành: 12 tháng

- Điều khiển tắt / mở / tăng giảm tốc độ, ánh sáng dành 
  cho bộ quạt có đèn trang trí)

- Điều khiển tắt / mở / tăng giảm tốc độ

- Điều khiển tắt / mở / tăng giảm ánh sáng đèn

Mã Hàng Kiểu Dáng Màu Kính Đơn Giá (VND)
SFLS120-03CMW Hình Chữ Nhật

Kích Thước
118*70mm

Hộp âm
105*64mm
80*80mm

Kích Thước
105*64mm

Kích Thước
105*64mm Trắng Vui lòng liên hệ

CÔNG TẮC WIFI CHIẾT ÁP QUẠT ĐÈN
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- Điện áp : 100-240V,. 50/60Hz, 10A
- Công suất : 400W
- Mức tiêu thụ chế độ chờ : ≤0.5W
- Nhiệt độ hoạt động : 0oC ~ 80oC
- Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) : 10% -> 93%
- Kích thước: 86*86mm
- Hộp âm : 80*80mm
- Bảo hành: 12 tháng

CÔNG TẮC SMARTLIFE MẶT KIM LOẠI PHỦ KÍNH

Sản Phẩm Màu Sắc Đơn Giá (VND)
Công tắc 1 phím
Công tắc 2 phím
Công tắc 3 phím
Công tắc chiết áp đèn
Công tắc điều khiển rèm cửa/ máy chiếu/ máy lạnh

Mã Hàng
SS86-01CMY/J
SS86-02CMY/J
SS86-03CMY/J

SDS86-03CMY/J
SCS86-03CMY/J

Bạc/Champagne
Bạc/Champagne
Bạc/Champagne
Bạc/Champagne
Bạc/Champagne

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

- Điện áp : 100-240V, 50/60Hz, 10A
- Công suất : ≤800W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Đạt chứng nhận CE, RoHs
- Kích thước: 86*86mm
- Hộp âm : 80*80mm
- Bảo hành: 12 tháng

CÔNG TẮC SMARTLIFE MẶT NHỰA PHÍM BẤM NHẤN NHẢ

Sản Phẩm Màu Sắc Đơn Giá (VND)
Công tắc vuông Smartlife mặt nhựa phím bấm nhấn nhả 1 phím
Công tắc vuông Smartlife mặt nhựa phím bấm nhấn nhả 2 phím
Công tắc vuông Smartlife mặt nhựa phím bấm nhấn nhả 3 phím

Mã Hàng
SS86-01AJAI
SS86-02AJAI
SS86-03AJAI

Trắng
Trắng
Trắng

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ

-
-
-
-
-
-
-
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- Điện áp : 100-240V,. 50/60Hz, 10A
- Công suất : <800W
- Nhiệt độ hoạt động : 15oC ~ 80oC
- Điện năng tiêu thụ : <0,45W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Bảo hành: 12 tháng

Có thể đổi màu phát sáng theo ý muốn bằng 
cách điều khiển qua App Smart – Life.

Mã Hàng Kiểu Dáng Màu Sắc Đơn Giá (VND)
SSMS118-01AI Chữ Nhật Đứng

Kích Thước
120*74mm Trắng Vui lòng liên hệ

Mã Hàng Kiểu Dáng Màu Sắc Đơn Giá (VND)
SS118-01K2 Chữ Nhật Đứng

Kích Thước
119*74mm

Hộp Âm
105*64mm Trắng Vui lòng liên hệ

- Điện áp đầu vào : 100-240V 50/60HZ
- Công suất : < 800W
- Dòng tối đa : 10A
- Nhiệt độ môi trường : -20oC ~ +50oC
- Khoảng cách đường truyền : vô hạn
- Công suất truyền : < 2MW
- Công suất tiêu thụ : < 0.6W
- Khoảng cách phát hiện : 3-5 meters
- Thời gian trễ : 30 seconds
- Góc phát hiện : 180oC
- Công suất ánh sáng : 2W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Bảo hành: 12 tháng

CÔNG TẮC SMARTLIFE MẶT NHỰA PHÁT SÁNG VÀ ĐỔI MÀU KIỂU MỸ

CÔNG TẮC CÓ CHỨC NĂNG PHÁT SÁNG DO CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Hộp Âm
105*64mm
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Hổ trợ nâng cấp và tăng cường chức năng điều khiển thông qua thiết bị không dây của bộ đèn Led bình thường.

- Wifi : IEEE 802.12 b/g/n
- Điện áp đầu vào : 100-240V 50/60HZ
- Điện áp đầu ra : 100-240V 50/60HZ
- Công suất tối đa : < 2000W 
- Dòng tối đa : 10A
- Nhiệt độ làm việc : -15 ~ + 80
- Khoảng cách truyền : Vô hạn
- Công suất tiêu thụ : < 0.5W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz

Thông số kỹ thuật:

BỘ NGUỒN CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU ĐÈN LED 

Thiết bị hỗ trợ cho người sử dụng thiết bị không dây điều khiển qua App hoặc điều 
khiển bằng giọng nói qua công cụ Alexa hoặc Google home (vẽ thêm ký hiệu phát 
âm và loa).

Thiết bị được khuyến cáo sử dụng kèm Led dây RGB của hãng để đảm bảo hiệu 
ứng chuyển đổi ánh sáng theo điệu nhạc.

- Công suất : DC12V, 20-60A
- Tần số wifi : 2,4G 802.11 b/g/n
- Qui cách Led : 5050 RGB đủ màu Led
- Nguyên liệu : PCVO

Thông số kỹ thuật:

BỘ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED DÂY RGB THEO MÀU SẮC YÊU CẦU VÀ ÂM ĐIỆU ÂM NHẠC

- Có khả năng học lệnh của các bộ điều khiển dùng sóng hồng ngoại (IR) để điều khiển  từ xa các thiết bị như TV, điều 
hòa, quạt điều khiển, đầu DVD, rèm tự động..

- Khi kết hợp với bộ điều khiển trung tâm có thể điều khiển được toàn bộ các thiết bị qua ứng dụng Smartlife hoặc kết hợp 
loa thông minh Google Home, Alexa Echo... điều khiển bằng giọng nói.

- Điện áp: 5VDC-1A
- Tần số thu sóng hồng ngoại : 38 KHz  
- Nhiệt độ hoạt động: -10oC-45oC
- Tiêu chuẩn Châu Âu-EU  
- Bảo hành: 12 tháng
- Màu sắc: màu đen
- Kích thước: 270*270*55mm

Thông số kỹ thuật:

BỘ PHÁT SÓNG IR ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
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Mã hàng: SS-8839-02
Đơn giá: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: SLC-01DDK
Đơn giá: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: TYZRC
Đơn giá: Vui lòng liên hệ



Giúp cho gia chủ cùng lúc điều khiển máy lạnh từ điện thoại/ Ipad, remote máy lạnh 
hoặc bằng giọng nói thông qua Alexa/ Google Home.

Đặc biệt hỗ trợ tắt nguồn cấp điện cho máy lạnh.

Tuy nhiên lưu ý : Thiết bị chưa hỗ trợ chức năng đồng bộ hiển thị trạng thái của điều 
hòa trên Remote  và giao diện trên App.

Cảm biến không dây được gắn vào cánh cửa, giúp bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của 
bạn, bật tin nhắn thông báo khi có cửa mở hoặc đóng nhằm phát hiện kẻ đột nhập 
kịp thời. bạn để điều khiển các thiết bị được kết nối thông qua Amazon Alexa hoặc 
Google Home. Ứng dụng của cảm biến báo động này có thể được gắn kết và các 
cửa sổ, cửa ra vào, nhà kho, tủ, két sắt,...

- Điện áp : 220V-50Hz
- Tần số hồng ngoại : 38KHz
- Nhiệt độ hoạt động : 10oC ~ 45oC
- Tần số phát sóng không dây : 2.4GHz

Thông số kỹ thuật:

PHÍCH CẮM PHÁT IR CHO MÁY LẠNH CỤC BỘ, CÓ HỖ TRỢ NGẮT NGUỒN

CẢM ỨNG CỬA

- Pin AAA 1.5v *2
- Chế độ chờ < 5MA
- Tương tác wifi : IEEE  802.13b/g/n
- Phạm vi không dây : 50m
- Nhiệt độ hoạt động : 10oC ~ 40oC
- Độ ẩm hoạt động : 20% ~ 85%
- Tần số phát sóng không dây : 2.4 GHz

Thông số kỹ thuật:
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Mã hàng: KTBL
Đơn giá: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: DS01-WF
Đơn giá: Vui lòng liên hệ



Ổ CẮM WIFI + USB

Ổ CẮM MẶT KÍNH

-  Kiểm soát điện năng tiêu thụ bật tắt  thiết bị tránh lãng phí điện năng.
- Điều khiển từ xa bật/ tắt nguồn điện ổ cắm thông qua thiết bị thông 
minh (smartphone, ipad...)
- Kết nối USB tiện lợi cho sạc điện thoại và đầu cắm khác.
- Ứng dụng đa dạng: căn hộ cao cấp, phòng họp hội nghị, trung tâm tiệc 
cưới…
- Cập nhật dự báo thời tiết ngay trên giao diện ứng dụng.
- Có công tắc cảm ứng ngắt nguồn

Thông số kỹ thuật
- Điện áp: AC110V-260V/50-60Hz
- Công suất: 2200W
- Chuẩn kết nối: Wifi 2.4 GHz
- Chất liệu nhựa, kính cường lực
- Phạm vi không dây: 30 mét (trong nhà)       
- Tiêu chuẩn Châu Âu-EU  
- Bảo hành: 12 tháng
- Màu sắc: màu trắng/ đen/vàng
- Kích thước: 86x86x45mm
- Hộp âm: 80*80mm

2017 Tuya Inc. All Rights Reserved
Điều khiển
từ xa qua 
internet

Điều khiển
hẹn giờ

An toàn Sạc USB

Ổ cắm 2 chấu, đa năng 10A, 
và 2 ổ  cắm USB

Đơn giá: 546.000 VND
Mã Hàng: RB3C-034

Ổ cắm 2 chấu, đa năng 10A, 

Đơn giá: 228.000 VND
Mã Hàng: RB3C-007
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Mã hàng: RBWF1-86
Đơn Giá: Vui lòng liên hệ



DÒNG NB5B
CÔNG TẮC & Ổ CẮM MẶT NHỰA

CÔNG TẮC

Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

Mã Hàng: NB5B1Q/1Y
Công tắc 1 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 59.500 VND
Mã Hàng: NB5B1Q/2Y
Công tắc 1 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 66.000 VND

Mã Hàng: NB5B 103B
Ổ cắm đa năng (10A/250V)

Đơn giá: 95.000 VND
Mã Hàng: NB5B 1022
Ổ cắm 2 chấu đôi (10A/250V)

Đơn giá: 103.000 VND

Mã Hàng: NB5B 1023B
Ổ cắm 2 chấu + đa năng (10A/250V)

Đơn giá: 126.800 VND
Mã Hàng: NB5B 103BK/Y
Ổ cắm đa năng (10A/250V)+công tắc đơn

Đơn giá: 120.800 VND

Mã Hàng: NB5B2Q/1Y
Công tắc 2 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 90.000 VND
Mã Hàng: NB5B2Q/2Y
Công tắc 2 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 103.800 VND

Mã Hàng: NB5B3Q/1Y
Công tắc 3 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 118.000 VND
Mã Hàng: NB5B3Q/2Y
Công tắc 3 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 137.800 VND

Mã Hàng: NB5B4Q/1Y
Công tắc 4 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 150.500 VND
Mã Hàng: NB5B4Q/2Y
Công tắc 4 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 165.000 VND

CÔNG TẮC & Ổ CẮM
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Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

Mã Hàng: NB5B DH
Ổ cắm điện thoại RJ11

Đơn giá: 113.000 VND
Mã Hàng: NB5B JK/Y

Công tắc nguồn dùng thẻ 
có thời gian trễ (20A/250V)

Đơn giá: 544.000 VND

Mã Hàng: NB5B ML/S2

Công tắc chuông cửa có 2 hiển thị
“đừng quấy rầy” & “xin dọn phòng”

Đơn giá: 493.000 VND

Mã Hàng: NB5B TG

Nút điều chỉnh
cường độ ánh sáng (630W/220V)

Đơn giá: 222.900 VND

Mã Hàng: NB5B TS

Nút điều chỉnh
tốc độ quạt (350W/220V)

Đơn giá: 242.500 VND

Mã Hàng: NB5B DH/2
Ổ cắm điện thoại đôi RJ11

Đơn giá: 163.000 VND
Mã Hàng: NB5B MH
CT điều khiển chuông 2 hiển thị

Đơn giá:106.000 VND

Mã Hàng: NB5B DN
Ổ cắm vi tính RJ45

Đơn giá: 174.000 VND
Mã Hàng: NB5B QML/Y
Công tắc chuông (16A/250V)

Đơn giá: 72.000 VND

Mã Hàng: NB5B DN/2
Ổ cắm vi tính đôi RJ45

Đơn giá: 280.500 VND

Mã Hàng: NB5B DH/DN
Ổ cắm đôi điện thoại RJ11+ vi tính RJ45

Đơn giá: 268.000 VND

Mã Hàng: NB5B TV/DH
Ổ cắm điện thoại RJ11+ tivi 5-850Mhz

Đơn giá: 182.900 VND

Mã Hàng: NB5B TV/DN
Ổ cắm vi tính RJ45 + tivi 5-850Mhz

Đơn giá: 274.800 VND
Mã Hàng: NB5B YX/2
Ổ cắm Audio 2 đường dẫn

Đơn giá: 215.000 VND

Mã Hàng: NB5B TV/DH/DN

Ổ cắm vi tính RJ45 
+ điện thoại RJ11 +tivi 5-850Mhz

Đơn giá: 331.800 VND

Mã Hàng: NB5B YX/4
Ổ cắm Audio 4 đường dẫn

Đơn giá: 404.000 VND

Mã Hàng: NB5B TV
Ổ cắm tivi đơn 5-850Mhz

Đơn giá: 95.000 VND
Mã Hàng: NB5B HW
Công tắc cảm ứng hồng ngoại

Đơn giá: 744.000 VND

Mã Hàng: NB5B TV/2
Ổ cắm tivi đôi 5-850Mhz

Đơn giá: 157.000 VND
Mã Hàng: NB5B MB
Mặt che

Đơn giá: 39.000 VND

CÔNG TẮC & Ổ CẮM
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Mã Hàng: NB5.03Q/2Y
Công tắc 3 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 155.000 VND

Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

CÔNG TẮC

DÒNG NB5.0
CÔNG TẮC & Ổ CẮM MẶT NHỰA

Mã Hàng: NB5.01Q/1Y
Công tắc 1 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 75.900 VND
Mã Hàng: NB5.01Q/2Y
Công tắc 1 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 85.900 VND

Mã Hàng: NB5.02Q/1Y
Công tắc 2 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 103.000 VND
Mã Hàng: NB5.02Q/2Y
Công tắc 2 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 118.000 VND

Mã Hàng: NB5.03Q/1Y
Công tắc 3 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 133.0000 VND

Mã Hàng: NB5.04Q/1Y
Công tắc 4 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 167.500 VND
Mã Hàng: NB5.04Q/2Y
Công tắc 4 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 191.800 VND

Mã Hàng: NB5.0 103B
Ổ cắm đa năng (10A/250V)

Đơn giá: 95.900 VND

Mã Hàng: NB5.0 1022
Ổ cắm 2 chấu đôi (10A/250V)

Đơn giá: 115.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 1023B
Ổ cắm 2 chấu + đa năng (10A/250V)

Đơn giá: 133.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 103BK/Y
Ổ cắm đa năng (10A/250V)+công tắc đơn

Đơn giá: 130.000 VND
Mã Hàng: NB5.0 JK/Y

Công tắc nguồn dùng thẻ 
có thời gian trễ (20A/250V)

Đơn giá: 696.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 ML/S2

Công tắc chuông cửa có 2 hiển thị
“đừng quấy rầy” & “xin dọn phòng”

Đơn giá: 630.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 MH
CT điều khiển chuông 2 hiển thị

Đơn giá: 134.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 QML/Y
Công tắc chuông (16A/250V)

Đơn giá: 88.000 VND
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Mã Hàng: NB5.0 TG

Nút điều chỉnh
cường độ ánh sáng (630W/220V)

Đơn giá: 218.500 VND

Mã Hàng: NB5.0 TS

Nút điều chỉnh
tốc độ quạt (350W/220V)

Đơn giá: 262.500 VND

Mã Hàng: NB5.0 YX/2
Ổ cắm Audio 2 đường dẫn

Đơn giá: 221.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 YX/4
Ổ cắm Audio 4 đường dẫn

Đơn giá: 396.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 TV
Ổ cắm tivi đơn (5-850Mhz)

Đơn giá: 93.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 HW
Công tắc cảm ứng hồng ngoại

Đơn giá: 746.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 TV/2
Ổ cắm tivi đôi (5-850Mhz)

Đơn giá: 140.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 MB
Mặt che

Đơn giá: 46.500 VND

Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

Mã Hàng: NB5.0 DH
Ổ cắm điện thoại RJ11

Đơn giá: 120.900 VND

Mã Hàng: NB5.0 DH/2
Ổ cắm điện thoại đôi RJ11

Đơn giá: 162.500 VND

Mã Hàng: NB5.0 DN
Ổ cắm vi tính RJ45

Đơn giá: 221.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 DN/2
Ổ cắm vi tính đôi RJ45

Đơn giá: 339.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 DH/DN
Ổ cắm điện thoại đôi RJ11+ vi tính RJ45

Đơn giá: 366.900 VND

Mã Hàng: NB5.0 TV/DH
Ổ cắm tivi (5-850Mhz) + điện thoại RJ11

Đơn giá: 200.000 VND

Mã Hàng: NB5.0 TV/DN
Ổ cắm tivi (5-850Mhz) + vi tính RJ45 

Đơn giá: 318.500 VND

Mã Hàng: NB6 GX
Ổ cắm dao cạo râu

Đơn giá: 852.800 VND
Mã Hàng: NB6 MS
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A/250V

Đơn giá: 107.000 VND

Mã Hàng: NB6 FJH/C
Mặt che chống nước ổ cắm

Đơn giá: 72.000 VND
Mã Hàng: NB6 MDN2
Ổ cắm 3 chấu đôi 16A/250V

Đơn giá: 170.000 VND

Mã Hàng: NB6 FJH/K
Mặt che chống nước công tắc

Đơn giá: 71.500 VND
Mã Hàng: NB6 202K/D
Công tắc 20A

Đơn giá: 273.900 VND

Mã Hàng: NB5.0 TV/DH/DN

Ổ cắm ti vi (5-850Mhz)
+ điện thoại RJ11 + vi tính RJ45

Đơn giá: 408.500 VND
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DÒNG BOYA
CÔNG TẮC & Ổ CẮM MẶT NHỰA

Công tắc 1 phím 1 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY1Q/1Y

Công tắc 1 phím 2 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY1Q/2Y 

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A/250V
Mã Hàng: HEYMS Ổ cắm 2 chấu đôi 10A/250V

Mã Hàng: HEY1022

Ổ cắm 3 chấu đôi 16A/250V
Mã Hàng: HEYMDN2

Công tắc 20A có đèn
Mã Hàng: HEY20KND

Ổ cắm đa năng 10A/250V
Mã Hàng: HEY103B

Công tắc khẩn cấp cho khách sạn
Mã Hàng: HEYBJ

Ổ cắm 2 chấu + đa năng 10A/250V
Mã Hàng: HEY1023B

Công tắc 2 phím 1 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY2Q/1Y

Công tắc 2 phím 2 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY2Q/2Y

Công tắc 3 phím 1 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY3Q/1Y

Công tắc 3 phím 2 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY3Q/2Y

Công tắc 4 phím 1 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY4Q/1Y

Công tắc 4 phím 2 chiều (16A/250V)
Mã Hàng: HEY4Q/2Y

CÔNG TẮC

Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG
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Diễn giải: Ổ cắm điện thoại RJ11
Mã Hàng: HEYDH

Diễn giải: Mặt che
Mã Hàng: HEYMB

Diễn giải: Ổ cắm điện thoại đôi RJ11
Mã Hàng: HEYDH/2

Diễn giải: Công tắc chuông
Mã Hàng: HEYQML

Diễn giải:Ổ cắm vi tính RJ45
Mã Hàng: HEYDN

CT điều khiển bảng  chuông 2 hiển thị
Mã Hàng: HEYML/S2

Ổ cắm vi tính đôi RJ45
Mã Hàng: HEYDN/2

Công tắc chuông 2 hiển thị
Mã Hàng: HEYMH/S2

Ổ cắm điện thoại RJ11 + vi tính RJ45
Mã Hàng: HEYDH/DN

Ổ cắm HDMI + USB truyền tín hiệu không sạc
Mã Hàng: HEYHU

 Ổ cắm tivi + điện thoại RJ11
Mã Hàng: HEYTV/DH

Công tắc đơn + ổ cắm đa năng 10A/250V
Mã Hàng: HEY103BK/Y

Ổ cắm tivi + vi tính đôi RJ45
Mã Hàng: HEYTV/DN

Cảm biến chuyển động
Mã Hàng: HEYHW

Ổ cắm tivi
Mã Hàng: HEYTV

Cảm biến âm thanh
Mã Hàng: HEYSGK/Y

Ổ cắm tivi đôi
Mã Hàng: HEYTV/2

Ổ cắm 2 chấu + đa năng 10A/250V + USB (dùng để sạc)
Mã Hàng: HEY102DGN/USB

Công tắc điều chỉnh đèn
Mã Hàng: HEYTG

Ổ cắm 2 chấu + đa năng 10A/250V + công tắc
Mã Hàng: HEY102D6NK

Công tắc điều chỉnh quạt
Mã Hàng: HEYTS 

Mặt che chống nước công tắc
Mã Hàng: HP1160-FJH/K

Ổ cắm thẻ từ
Mã Hàng: HEYJK/Y

Mặt che chống nước ổ cắm
Mã Hàng: HP1161-FJH/C 
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CÔNG TẮC

Mã Hàng: RB49-1Q/1Y
Công tắc 1 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 48.500 VND

Mã Hàng: RB49-2Q/1Y
Công tắc 2 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 79.000 VND

Mã Hàng: RB49-1Q/2Y
Công tắc 1 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 57.900 VND

Mã Hàng: RB49-2Q/2Y
Công tắc 2 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 97.000 VND

Mã Hàng: RB49-3Q/1Y
Công tắc 3 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 101.000 VND
Mã Hàng: RB49-3Q/2Y
Công tắc 3 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 129.500 VND

Mã Hàng: RB49-4Q/1Y
Công tắc 4 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 129.500 VND
Mã Hàng: RB49-4Q/2Y
Công tắc 4 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 163.000 VND

Mã Hàng: RB49-005
Công tắc 1 phím điện áp thấp

Đơn giá: 426.000 VND
Mã Hàng: RB49-103B
Ổ cắm đa năng 10A/250V

Đơn giá: 91.000 VND

Mã Hàng: RB49-006
Công tắc 2 phím điện áp thấp

Đơn giá: 502.000 VND
Mã Hàng: RB49-1023B
Ổ cắm 2 chấu + đa năng 10A/250V

Đơn giá: 85.000 VND

Mã Hàng: RB49-007
Công tắc 3 phím điện áp thấp

Đơn giá: 578.000 VND
Mã Hàng: RB49-103BK/Y
Ổ cắm đa năng 10A/250V + công tắc

Đơn giá: 124.800 VND

Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

DÒNG RB49
CÔNG TẮC & Ổ CẮM MẶT NHỰA

CÔNG TẮC & Ổ CẮM

19 www.vmklighting.com Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT



Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

Mã Hàng: RB49-DH
Ổ cắm điện thoại RJ11

Đơn giá: 103.500 VND
Mã Hàng: RB49-HW/Y
Cảm ứng hồng ngoại

Đơn giá: 699.900 VND

Mã Hàng: RB49-DH2
Ổ cắm điện thoại đôi RJ11

Đơn giá: 152.000 VND
Mã Hàng: RB49-024
Cảm ứng âm thanh

Đơn giá: 456.500 VND

Mã Hàng: RB49-DN
Ổ cắm vi tính RJ45

Đơn giá: 133.900 VND
Mã Hàng: RB49-031
Đèn dẫn đường led

Đơn giá: 426.000 VND

Mã Hàng: RB49-DN2
Ổ cắm vi tính đôi RJ45 

Đơn giá: 189.000 VND
Mã Hàng: RB49-QML
Công tắc chuông 16A

Đơn giá: 99.000 VND

Mã Hàng: RB49-DN/DH
Ổ cắm vi tính RJ45 + điện thoại RJ11

Đơn giá: 162.000 VND
Mã Hàng: RB49-QML/S3
Công tắc chuông có hiển thị

Đơn giá: 365.000 VND

Mã Hàng: RB49-TV/DH
Ổ cắm tivi 5-1000MHZ + điện thoại RJ11

Đơn giá: 152.000 VND
Mã Hàng: RB49-033
Bảng điều khiển máy lạnh

Đơn giá: 1.475.900 VND

Mã Hàng: RB49-TV/DN
Ổ cắm tivi 5-1000MHZ + vi tính RJ45

Đơn giá: 162.000 VND
Mã Hàng: RB49-TG
Công tắc điều chỉnh đèn

Đơn giá: 197.000 VND

Mã Hàng: RB49-TV
Ổ cắm tivi 5-1000MHZ

Đơn giá: 103.500 VND
Mã Hàng: RB49-TS
Công tắc điều chỉnh quạt

Đơn giá: 197.000 VND

Mã Hàng:RB49-USB2
Ổ cắm USB đôi

Đơn giá: 547.800 VND
Mã Hàng: RB49-JK/Y
Ổ cắm thẻ từ 40A

Đơn giá: 587.000VND

Mã Hàng: RB49-GX
Ổ cắm dao cạo râu

Đơn giá: 1.095.000 VND
Mã Hàng: RB49-SOS
Công tắc báo động

Đơn giá: 471.500 VND

CÔNG TẮC & Ổ CẮM
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Mã Hàng: RB49-045
Ổ cắm suko Kiểu Âu

Đơn giá: 130.900 VND
Mã Hàng: RB49-103BK2/Y
Ổ cắm đa năng + công tắc

Đơn giá: 137.000 VND

Mã Hàng: RB49-YX/4
Ổ cắm âm thanh

Đơn giá: 359.000 VND
Mã Hàng: RB49-133BK/Y
Ổ cắm 13A/250V + công tắc

Đơn giá: 130.900 VND

Mã Hàng: RB49-20A
Công tắc 20A

Đơn giá: 197.800VND
Mã Hàng: RB49-153BK/Y
Ổ cắm 3 chấu 15A + công tắc

Đơn giá: 152.000 VND

Mã Hàng: RB49-45A
Công tắc 45A

Đơn giá: 280.000 VND
Mã Hàng: RB49-2103BK/Y
Ổ cắm đa năng đôi + công tắc đôi 13A

Đơn giá: 280.000 VND

Mã Hàng: RB49-MS
Ổ cắm 3 chấu

Đơn giá: 109.500 VND
Mã Hàng: RB49-MB
Mặt chờ

Đơn giá: 42.500 VND

Mã Hàng: RB49-MDN2
Ổ cắm 3 chấu đôi

Đơn giá: 135.000 VND
Mã Hàng: RB5017-001
Mặt che chống nước

Đơn giá: 76.100 VND

Mã Hàng: RB49-1023BK/Y
Ổ cắm 2 chấu + đa năng 10A/250V + công tắc

Đơn giá: 133.900 VND
Mã Hàng: RB5012-014
Đế âm Sonata

Đơn giá: 15.000 VND

Mã Hàng: RB49-1023USB
Ổ cắm 2 chấu+ đa năng 10A/250V+ USB đôi

Đơn giá: 532.500 VND

Mã Hàng: RB50-1023B-2USB
Ổ cắm 2 chấu + đa năng + USB đôi

Đơn giá: 424.000 VND

Mã Hàng: RB50+3PUSB
Ổ cắm đa năng + USB

Đơn giá: 287.000 VND

Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

CÔNG TẮC & Ổ CẮM
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Mã Hàng: RB5M-1023BK/Y
Ổ cắm 2 chấu+đa năng 13A/250V kèm công tắc

Đơn giá: 329.500 VND
Mã Hàng: RB5M-DN
Ổ cắm vi tính RJ45

Đơn giá: 317.000 VND

Mã Hàng: RB5M-1Q/1Y
Công tắc 1 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 279.000 VND

Mã Hàng: RB5M-2Q/1Y
Công tắc 2 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 365.900 VND

Mã Hàng: RB5M-1Q/2Y
Công tắc 1 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 288.000 VND

Mã Hàng: RB5M-2Q/2Y
Công tắc 2 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 414.500 VND

Mã Hàng: RB5M-3Q/1Y
Công tắc 3 phím 1 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 452.800 VND
Mã Hàng: RB5M-3Q/2Y
Công tắc 3 phím 2 chiều (16A/250V)

Đơn giá: 480.000 VND

Mã Hàng: RB5M-1023B
Ổ cắm 2 chấu+đa năng 13A/250V

Đơn giá: 313.500 VND
Mã Hàng: RB5M-DH
Ổ cắm điện thoại RJ11

Đơn giá: 274.800 VND

Mã Hàng: RB5M-TS
Dimmer quạt

Đơn giá: 547.800 VND
Mã Hàng: RB5M-DH/DN
Ổ cắm vi tính RJ45 + điện thoại RJ11

Đơn giá: 422.700 VND

CÔNG TẮC

Ổ CẮM & SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

Mã Hàng: RB5M-TG
Dimmer đèn

Đơn giá: 547.800 VND
Mã Hàng: RB5M-TV/DH
Ổ cắm ti vi + điện thoại RJ11

Đơn giá: 384.700 VND

Mã Hàng: RB5M-TV
Ổ cắm ti vi

Đơn giá: 274.800 VND
Mã Hàng: RB5M-TV/DN
Ổ cắm ti vi + vi tính RJ45

Đơn giá: 422.700 VND

DÒNG RB5M
CÔNG TẮC & Ổ CẮM MẶT GỖ

CÔNG TẮC & Ổ CẮM
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 Ổ CẮM ÂM SÀN
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Ổ cắm âm sàn vi tính đơn RJ45 HF/S-DN 1.518.800 RB5046-DN 990.500

990.500

990.500

990.500

990.500

990.500

990.500

990.500

990.500

990.500

90.000

Ổ cắm âm sàn vi tính đôi RJ45 HF/S-DN2 1.631.500 RB5046-DN2

Ổ cắm âm sàn điện thoại đơn RJ11 HF/S-DH 1.405.900 RB5046-DH

Ổ cắm âm sàn điện thoại đôi RJ11 HF/S-DH2 1.613.500 RB5046-DH2

Ổ cắm âm sàn điện thoại RJ11
+ vi tính RJ45

HF/S-DN/DH 1.555.800 RB5046-
DN/DH

Ổ cắm âm sàn vi tính RJ45
+ điện thoại RJ11+ tivi

HF/S-
DN/DH/TV

1.709.000 RB5046-
DN/TV/DH

Ổ cắm âm sàn 2 chấu
+ đa năng 16A/250V

HF/S-
102/DGN 1.976.000 RB5046-

102/DGN

Ổ cắm âm sàn đa năng đôi
16A/250V HF/S-DGN2 2.054.000 RB5046-

DGN2

Ổ cắm âm sàn ti vi đơn HF/S-TV 1.439.900 RB5046-TV

Ổ cắm âm sàn vi tính RJ45 + tivi HF/S-DN/TV 1.548.800 RB5046-
DN/TV

Đế âm kim loại cho ổ cắm âm sàn HF100/60 107.500 RB504C

 Ổ CẮM ÂM SÀN
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Hình Ảnh Sản Phẩm
Mã Hàng Đơn giá (VND) Mã Hàng Đơn giá (VND)



Tiết kiệm 50% - 60% điện năng so với bộ đèn
huỳnh quang

TIẾT KIỆM ĐIỆN

Tuổi thọ gấp 2,5 lần so với bộ đèn huỳnh quang
TUỔI THỌ CAO

BỘ ĐÈN LED T8 (bóng thủy tinh)

Mã Sản Phẩm

T8-9WECO15
T8-18WECO15

9W
18W

760Lm
1520Lm

0.6m
1.2m

30 bóng
30 bóng

55.500
63.500 232.000 

100.500
119.500

Công Suất Quang Thông Kích Thước QCĐG
Bóng

Đơn Giá (VND)
NB máng đôiNB máng đơn

LED TUBE
BÓNG/BỘ ĐÈN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:

MONTHS

ĐÈN LED DẠNG TUÝP

Dải điện áp rộng 150 - 250V đáp ứng dải điện áp
lưới tại Việt Nam.

DẢI ĐIỆN ÁP

Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng trung thực,
tinh khiết, không gây hại cho mắt

HỆ SỐ HOÀN MÀU (CRI >= 80)

Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không
phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng : 3000K/6000K
HSCS : >90%
Chất liệu : Bóng thủy tinh, máng nhôm

Thích hợp sử dụng trong phòng khách, phòng ngủ, 
phòng họp, chung cư, nhà xe, kho bãi, nhà sách, nhà 
xưởng, siêu thị,...
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BỘ ĐÈN LED T5 MINI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:

MONTHS

MONTHS

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng : 3000K/6000K
HSCS : >90%
Chỉ số CRI : ≥80
Chất liệu : Bóng nhựa, máng nhựa

Mã Sản Phẩm
WDT5-4WLED(HD3)
WDT5-8WLED(HD3)
WDT5-12WLED(HD3)
WDT5-16WLED(HD3)

4W
8W
12W
16W

330Lm
700Lm
900Lm
1360Lm

0.3m
0.6m
0.9m
1.2m

30 bộ
30 bộ
30 bộ
30 bộ

142.600
164.100
202.800
237.300

Công Suất Quang Thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

Mã Sản Phẩm
T5-4WPC-TCL
T5-8WPC-TCL
T5-10WPC-TCL
T5-16WPC-TCL

4W
8W
10W
16W

330Lm
700Lm
900Lm
1360Lm

0.3m
0.6m
0.9m
1.2m

30 bộ
30 bộ
30 bộ
30 bộ

74.000
88.000

111.000
135.000

Công Suất Quang Thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

ĐÈN LED DẠNG TUÝP

Chuyên dùng để hắt trần, vách... với mục đích thay 
thế cho các loại đèn tuýp T4, T5 huỳnh quang.

BỘ ĐÈN LED T5 3 MÀU (3 ánh sáng trên 1 bộ đèn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng đổi màu : 3000K/4000K/6000K
HSCS : >90%
Chỉ số CRI : ≥80
Chất liệu : Bóng nhựa, máng nhựa 

Chuyên dùng để hắt trần, vách... với mục đích thay 
thế cho các loại đèn tuýp T4, T5 huỳnh quang.
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Ánh sáng tự nhiên (4000K) Ánh sáng trắng (6000K)Ánh sáng vàng ấm (3000K)



MONTHS

MONTHS

ĐÈN LED DẠNG TUÝP
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Mã Sản Phẩm
LBT018-FRL15
LBT036-FRL15

18W
36W

90lm/W
90lm/W

600mm
1200mm

60 bộ
35 bộ

168.000
259.000

Công Suất Quang Thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

BỘ ĐÈN LED KHÔNG KHUNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng : 6000K-6500K
Chất liệu : bóng nhựa, máng nhựa

Có thể đấu nối tiếp hoặc lắp ghép thành hình khối
theo bố cục mặt bằng, ý tưởng thiết kế. 

Phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau như tầng hầm 
đậu xe, văn phòng làm việc theo thiết kế hiện đại, siêu 
thị, lớp học …

Mã Sản Phẩm
BTC-01865-00109
BTC-03665-00109

18W
36W

1800Lm
3600Lm

0.6m
1.2m

30 bộ
30 bộ

147.500
170.000

Công Suất Quang Thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

BỘ ĐÈN LED BÁN NGUYỆT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng : 6500K
Chất liệu : Chụp nhựa mica, thân nhôm 

Thích hợp gắn cho phòng làm việc, nhà ở, hành lang...



ĐÈN LED DẠNG TUÝP
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MONTHS

ĐÈN TREO CÓ LOA BLUETOOTH

Mã hàng : TCLMY-LED36WRRBWH05-C
Điện áp : 100-240V
Công suất : 36W
Quang thông : 3400lm
CRI : 80
Ánh sáng : 4000K
Hệ số công suất : >0.95
Kích thước : 1093x50x64mm
Bluetooth distance : ≤10m
Đơn Giá : 2.150.000

T
M
Đ
C
QQ
CC
ÁÁ
HH
KK
BB

Save time Save money Great sound

Wireless
connectivity

Đèn treo mỹ thuật kết hợp loa nhạc bluetooth với chức năng điều khiển không dây mang lại hiệu ứng đặc 
biệt cho các thiết kế văn phòng, nhà ở, ...hiện đại.



Mã Sản Phẩm
DSL007-RD101
DSL009-RD101
DSL012-RD101
DSL018-RD101

7W
9W
12W
18W

350Lm
450Lm
780Lm
1260Lm

Ø120*H20mm
Ø145*H20mm
Ø170*H20mm
Ø225*H20mm

40 bộ
40 bộ
20 bộ
20 bộ

122.500
160.000
175.000
211.900

Công Suất Quang Thông Kích Thước
Ø105mm

Ø130mm

Ø155mm

Ø210mm

Lỗ Khoét QCĐG Đơn Giá (VND)

DOWNLIGHT
BỘ ĐÈN LED

ĐÈN LED DOWNLIGHT
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Tiết kiệm 50% - 60% điện năng so với bộ đèn
huỳnh quang

TIẾT KIỆM ĐIỆN

Tuổi thọ gấp 2,5 lần so với bộ đèn huỳnh quang
TUỔI THỌ CAO

Dải điện áp rộng 150 - 250V đáp ứng dải điện áp
lưới tại Việt Nam.

DẢI ĐIỆN ÁP

Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng trung thực,
tinh khiết, không gây hại cho mắt

HỆ SỐ HOÀN MÀU (CRI >= 80)

Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không
phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng : 3000K-6000K
Chất liệu : Nhôm, chụp mica

Lắp đặt: âm trần

Chiếu sáng nhà ở, văn phòng làm việc, cửa hàng...

MONTHS

BỘ ĐÈN LED DOWNLIGHT SIÊU MỎNG



Mã Sản Phẩm
ADD-TD80109(YL3) 9W 3000K/4000K/6000K Ф122mm 100 bộ 159.800

Công Suất Ánh Sáng Đổi Màu Kích Thước
Ф100mm
Lỗ Khoét QCĐG Đơn Giá (VND)

Mã Sản Phẩm
ADD-TD80106
ADD-TD80109
ADD-TD80112
ADD-TD80118

6W
9W
12W
18W

Ф100mm
Ф122mm
Ф148mm
Ф175mm

100 bộ
100 bộ
60 bộ
40 bộ

64.000
92.000

119.000
146.000

Công Suất Kích Thước
Ф85mm

Ф100mm
Ф125mm
Ф155mm

Lỗ Khoét QCĐG Đơn Giá (VND)

Mã Sản Phẩm
ADD-TD80206
ADD-TD80209
ADD-TD80212
ADD-TD80218

6W
9W
12W
18W

Ф100mm
Ф120mm
Ф145mm
Ф180mm

100 bộ
100 bộ
60 bộ
40 bộ

92.000
119.000
159.000
213.500

Công Suất Kích Thước
Ф80mm

Ф100mm
Ф120mm
Ф160mm

Lỗ Khoét QCĐG Đơn Giá (VND)

ĐÈN LED DOWNLIGHT

30www.vmklighting.comGiá chưa bao gồm 10% thuế VAT

Lắp đặt: âm trần

Lắp đặt: âm trần

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K
Chất liệu : Nhôm, chụp mica

Chiếu sáng nhà ở, văn phòng làm việc, cửa hàng...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG:
Chiếu sáng nhà ở, văn phòng làm việc, cửa hàng...

MONTHS

MONTHS

MONTHS

Có nhiều màu sắc ánh sáng được tích hợp trên 1 bộ đèn:
 - Màu ánh sáng trắng 6000K
 - Màu ánh sáng trắng ấm 4000K
 - Màu ánh sáng vàng 3000K
Điều chỉnh nhiệt độ màu của đèn bằng cách tắt/mở công tắt
Bộ nguồn tích hợp trong thân đèn, dễ lắp đặt.
Ánh sáng dịu nhẹ, không gây chói mắt

Ứng dụng: chiếu sáng nhà ở, văn phòng làm việc, cửa 
hàng...

ĐÈN LED DOWNLIGHT 801 3 MÀU (3 ánh sáng trên 1 bộ đèn)

ĐÈN LED DOWNLIGHT 801

ĐÈN LED DOWNLIGHT 802

Điện áp : 220V/50-60Hz
Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K
Chất liệu : Nhôm, chụp mica



ĐÈN LED DOWNLIGHT
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ĐÈN LED DOWNLIGHT 3 MÀU (3 ánh sáng trên 1 bộ đèn)

Có nhiều màu sắc ánh sáng được tích hợp trên 1 bộ đèn:

Đèn sử dụng mặt mica để tán sắc ánh sáng và chống chói lóa.
Điều chỉnh nhiệt độ màu của đèn bằng cách tắt/mở công tắt

Màu ánh sáng vàng
3000K

Màu ánh sáng trắng ấm
4000K

Màu ánh sáng trắng
6000K

Mã Sản Phẩm
ADD-TD80306.3C 6W 3000K/4000K/6000K Ф100mm 100 bộ

Công Suất Ánh Sáng Đổi Màu Kích Thước
Ф75mm
Lỗ Khoét QCĐG

ĐÈN BẬC THANG GẮN ÂM TƯỜNG 

MONTHS

MONTHS

Mã Hàng : STE00140-SSS01
   STE00140-SSW01
Công suất : 1-2W
Nhiệt độ màu : 4000K
CRI : >80Ra
Kích thước : 86*86mm
Màu sắc : Trắng/ xám
Vật liệu : Nhựa
Cảm biến chuyển động
Đơn giá : 263.500 VND

108.000 VND110.500 VND 108.000 VND

Viền bạc trơnViền vàng hồng Viền trắng

110.500 VND

Viền bạc cát

108.000 VND

Viền vàng trơn



Mã Sản Phẩm
DSF006-SQ101
DSF012-SQ101
DSF018-SQ101
DSF028-SQ101

6W
12W
18W
28W

3000K/6000K
3000K/6000K
3000K/6000K
3000K/6000K

120*120*H40mm

170*170*H40mm

240*240*H40mm

300*300*H40mm

40 bộ
20 bộ
20 bộ
10 bộ

170.500
236.500
305.500
388.000

Công Suất Ánh Sáng
360Lm
840Lm
1260Lm
1960Lm

Quang thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

MONTHS

MONTHS

ĐÈN LED DOWNLIGHT
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Mã Sản Phẩm
DSF006-RD101
DSF012-RD101
DSF018-RD101
DSF028-RD101

6W
12W
18W
28W

3000K/6000K
3000K/6000K
3000K/6000K
3000K/6000K

Ø120*H40mm
Ø170*H40mm
Ø240*H40mm
Ø300*H40mm

40 bộ
20 bộ
20 bộ
10 bộ

162.500
230.000
290.500
405.800

Công Suất Ánh Sáng
360Lm
840Lm
1260Lm
1960Lm

Quang thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

Thiết kế mỏng, nhỏ gọn so với các loại đèn ốp trần khác
Thiết kế hiện đại, phù hợp cho việc lắp đặt ở tường hoặc 
trần nhà
Ánh sáng dịu và nhẹ, không gây chói mắt
Sản phẩm đạt chuẩn chống ẩm IP44, phù hợp cho thi 
công Nội & Ngoại thất.

BỘ ĐÈN LED DOWNLIGHT ỐP NỔI TRÒNỘ

Thiết kế mỏng, nhỏ gọn so với các loại đèn ốp trần khác
Thiết kế hiện đại, phù hợp cho việc lắp đặt ở tường hoặc 
trần nhà
Ánh sáng dịu và nhẹ, không gây chói mắt
Sản phẩm đạt chuẩn chống ẩm IP44, phù hợp cho thi 
công Nội & Ngoại thất.

BỘ ĐÈN LED DOWNLIGHT ỐP NỔI VUÔNG



Thiết kế mỏng, nhỏ gọn so với các loại đèn ốp trần khác
Thiết kế hiện đại, phù hợp cho việc lắp đặt ở tường hoặc trần 
nhà
Ánh sáng dịu và nhẹ, không gây chói mắt
Sản phẩm đạt chuẩn chống ẩm IP44, phù hợp cho thi công Nội 
& Ngoại thất.

Mã Sản Phẩm
SPO007-08601
SPO012-11001
SPO018-13801

7W
12W
18W

3000K/4000K
3000K/4000K
3000K/4000K

θ86x46mm

θ110x55mm

θ138x67mm

120 bộ
60 bộ
40 bộ

162.500
212.000
281.900

C.Suất Ánh Sáng
560Lm
960Lm
1440lm

24o

24o

24o

Q.Thông Kích Thước
θ75x23mm

θ90x23mm

θ120x23mm

Lỗ Khoét QCĐG Đơn Giá (VND)G.Chiếu

Mã Sản Phẩm
ADD-SD60905 5W 3000K/4000K θ70mm 100 bộ 129.000

C.Suất Ánh Sáng
400Lm 24o

Quang thông Kích Thước
θ55mm

Lỗ Khoét QCĐG Đơn Giá (VND)G.Chiếu

ĐÈN LED SPOTLIGHT

BỘ ĐÈN LED SPOTLIGHT

MONTHS

MONTHS

Đèn spotlight ADD-SD609 dùng để thay thế đèn spotlight 
truyền thống.
Ánh sáng dịu nhẹ, không gây chói mắt.
Phù hợp lắp đặt tại các cửa hàng, phòng trưng bày, triển 
lãm...v..v...
Tia chiếu hẹp 24° và có thể điều chỉnh góc chiếu cho phù hợp 
với mục đích sử dụng.
Độ phân giải và độ hoàn màu cao cho màu sắc trung thực

BỘ ĐÈN LED SPOTLIGHT
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Sử dụng chíp Led chất lượng cao, cách nhiệt cao, hiệu suất quang 
thông cao, suy quang thấp. Bộ cấp nguồn liên tục, bảo vệ quá tải 
và dòng, chất lượng ổn định và đáng tin cậy. Thân nhôm đúc , tản 
nhiệt hiệu quả.
Ứng dụng: Trung tâm thương mại , khách sạn , cửa hàng trưng bày, 
tiệm cà phê, nhà hàng...
Điện áp : AC180-265V
Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K
CRI : Ra>=80
Góc chiếu : 15/24/36 độ
Màu sắc : màu trắng/đen nhám

Mã Sản Phẩm
TRA011-2W-01
TRA020-2W-01
TRA030-2W-01

11W
20W
30W

D50 L132 H153
D66 L157 H165
D78 L182 H200

24 bộ
18 bộ
12 bộ

361.000
476.000
549.500

Công Suất
800 Lm
1500 Lm
2250 Lm

Quang thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

ĐÈN LED THANH RAY

LED THANH RAY

LED RỌI ĐẾ NGỒI (LẮP NỔI)
Sử dụng chíp Led chất lượng cao, cách nhiệt cao, hiệu suất quang 
thông cao, suy quang thấp. Bộ cấp nguồn liên tục, bảo vệ quá tải 
và dòng, chất lượng ổn định và đáng tin cậy. Thân nhôm đúc , tản 
nhiệt hiệu quả.
Ứng dụng: Trung tâm thương mại , khách sạn , cửa hàng trưng bày, 
tiệm cà phê, nhà hàng...
Điện áp : AC180-265V
Ánh sáng : 3000K/4000K/6000K
CRI : Ra>=80
Góc chiếu : 15/24/36 độ
Màu sắc : màu trắng/đen nhám

Mã Sản Phẩm
TH1-2201030(40)W(B)V-99 10W D50 L132 H153 30 bộ 361.000

Công Suất
800 Lm

Quang thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)
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MONTHS

MONTHS
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ĐÈN LED SPOTLIGHT

Bộ đổi nguồn cho đèn led dây 220V là bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều 
thành dòng điện 1 chiều 220V.

Nên sử dụng 1 bộ nguồn cho khoảng 20m LED dây để đảm bảo an toàn và kéo 
dài tuổi thọ của bộ đèn

LED DÂY

ĐẦU CẮM CAO ÁP (STP.PL220)

Trang trí nội thất: Sử dụng làm đèn led hắt âm trần bên trong trần thạch cao, hoặc tủ rượu, bàn quầy quán bar, cafe, 
nhà hàng, trong thang máy hoặc sử dụng thắp sáng viền trong không gian nội thất cần màu sáng trắng dịu mát.

Trang trí ngoại thất: Sử dụng trang trí tòa nhà, kéo viền biển bảng quảng cáo ngoài trời, led dây quấn cây trang trí tại 
các quán cafe, nhà hàng, sân vườn, trang trí viên cửa, mặt tiền các cửa hàng...

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Công suất

Điện áp

Loại chíp

Quang thông

Ánh sáng

Chỉ số chống thấm

Số lượng chíp/mét

Đơn giá

LED dây

STP14-220V.5050-TCL

14W/m

AC220V

SMD 5050

500Lm/m

3000K/6000K

IP65

60

61.000 VND/m

LED DÂY

MONTHS

Đơn giá: 49.000 VND
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ĐÈN LED PHA

Mã Sản Phẩm

Công Suất

Điện Áp

Ánh Sáng

Quang Thông

Kích Thước (mm)

QCĐG

Đơn Giá (VND)

FLD020-ECO15

20W

AC220-240V

3000K/6000K

1500Lm

110*90*28

24 bộ

203.000

FLD030-ECO15

30W

AC220-240V

3000K/6000K

2200Lm

140*120*30

24 bộ

300.000

FLD050-ECO15

50W

AC220-240V

3000K/6000K

3800Lm

170*150*30

20 bộ

393.000

Mã Sản Phẩm

Công Suất

Điện Áp

Ánh Sáng

Quang Thông

Kích Thước (mm)

QCĐG

Đơn Giá (VND)

RY-XJDB20W-RGB

15W

AC220-240V

25000K (đổi màu)

360Lm

210*110*20

50 bộ

213.000

Mã Sản Phẩm

Công Suất

Điện Áp

Ánh Sáng

Quang Thông

Kích Thước (mm)

QCĐG

Đơn Giá (VND)

FLD100-ECO01

100W

AC220-240V

3000K/6000K

7500Lm

280*190*30

10 bộ

633.000

MONTHS

MONTHS

MONTHS

ĐÈN LED PHA
- Thiết kế đạt chuẩn IP65 ứng dụng chiếu sáng bảng hiệu, sân 
vườn, đường nội bộ, mặt dựng...
- Kiểu dáng hiện đại, tính thẩm mỹ cao
- Chip LED thiết kế dạng SMD cho phép góc chiếu rộng và 
tăng cường tuổi thọ
- Lớp vỏ ngoài bằng nhôm kín nước, tản nhiệt tốt.
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ĐÈN LED SPOTLIGHTĐÈN LED PHA

MONTHS

ĐÈN LED PHA NGOÀI TRỜI HIBEAM (Lunar3 Floodlight)

Mã Sản Phẩm
LU3FLD1-020W-8
LU3FLD1-030W-8
LU3FLD1-050W-8
LU3FLD1-100W-8
LU3FLD1-150W-8
LU3FLD1-200W-8

20W
30W
50W
100W
150W
200W

80lm/W
80lm/W
80lm/W
80lm/W
80lm/W
80lm/W

189.000
300.000
427.000
713.000

1.331.000
1.613.000

Công Suất Quang thông
121x27x96
160x31x122
206x31x160
270x31x210
330x32x250
370x32x270

Kích thước(mm)CRI Đơn Giá (VND)
3000K/4000K/6000K
3000K/4000K/6000K
3000K/4000K/6000K
3000K/4000K/6000K
3000K/4000K/6000K
3000K/4000K/6000K

>80
>80
>80
>80
>80
>80

Nhiệt độ màu

Hướng dẫn lắp đặt:
Lưu ý: trước khi lắp đặt
Chỉ sử dụng loại cáp tròn để kết nối với bộ đèn
(đường kính tối thiểu 6mm.)

Từ bộ đèn Từ hộp nối dây IP65

1-Vặn chặt khung điều chỉnh 
thanh treo bằng tua vít

2-Nối dây chính với dây nguồn của đèn

4-Lắp bộ đèn pha trên sàn, tường hoặc trần theo mục đích sử dụng.

3-Đảm bảo kết nối đầu cuối được thực hiện bên trong
hộp nối dây đạt chuẩn IP65. (không được cấp kèm với
bộ đèn)

Made In MalaysiaĐèn pha Lunar 3 được Tập đoàn Hibeam Malaysia thiết kế với 
chíp led Hàn quốc Seoul Semiconductor cho hiệu suất cao hơn 
90lm/w, PF 0.9 
Tuổi thọ 30.000 giờ.
Vỏ nhôm đúc khuôn sơn tĩnh điện epoxy ngoài trời cung cấp
khả năng chống ăn mòn và thời tiết. Che phủ bằng thổi cát
kết cấu kính cường lực.
Cấp bảo vệ IP65
ỨNG DỤNG:
Chiếu sáng chung, mặt tiền tòa nhà, phòng lạnh, lối đi,
biển báo hoặc chiếu sáng công nghiệp.
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ĐÈN LED HIBAY

MONTHS

ĐÈN LED HIBAY

Mã Sản Phẩm
HBUFSNAC100N
HBUFNAC100N

100W
150W

10000lm
15000lm

1.495.000
2.228.000

Công Suất Quang thông
Ф259.5
Ф310

Kích thước(mm)CRI Đơn Giá (VND)
6500K
6500K

>80
>80

Nhiệt độ màu

Hướng dẫn lắp đặt:Lưu ý: trước khi lắp đặt
Chỉ sử dụng loại cáp tròn để kết nối với bộ đèn
(đường kính tối thiểu 6mm.)

1. Gắn móc treo với thân đèn

2. Nối dây chính với dây nguồn của đèn

4. Lắp bộ đèn highbay trên mái hoặc 
trần theo mục đích sử dụng.

3. Đảm bảo kết nối đầu cuối được thực hiện bên trong
hộp nối dây đạt chuẩn IP65. (không được cấp kèm với
bộ đèn)

Từ bộ đèn Từ hộp nối dây IP65

Made In MalaysiaĐèn Led high bay UFO do Tập đoàn Hibeam Malaysia thiết kế 
với chíp led Hàn quốc Seoul Semiconductor cho hiệu suất cao 
hơn 90lm/w, PF 0.9 
Dễ dàng lắp đặt cố định bằng bu lông mắt gắn treo hoặc giá 
đỡ. Vỏ nhôm đúc sơn tĩnh điện epoxy ngoài trời, vỏ quang học 
bằng polycarbonate.
Tuổi thọ 30.000 giờ.
ỨNG DỤNG:
Ứng dụng chiếu sáng đa dạng như nhà kho, khu sản xuất,
sửa chữa hoặc bảo trì, xưởng gia công, xưởng đúc, bể bơi
trong nhà, nhà thi đấu, kho lạnh ....



Mã Sản Phẩm
B20W-LM(6500
B30W-LM(6500)
B40W-LM(6500)
B50W-LM(6500)

20W
30W
40W
50W

6500K
6500K
6500K
6500K

1600Lm
2400Lm
3200Lm
4000Lm

65*125mm
80*150mm
100*180mm
118*210mm

84 bộ
60 bộ
40 bộ
24 bộ

103.000
141.000
185.000
263.000

Công Suất Ánh Sáng Quang Thông Kích Thước QCĐG Đơn Giá (VND)

Tiết kiệm hơn 50% điện năng so với đèn compact.
Tuổi thọ tối thiểu 20 000 giờ.
Dễ dàng lắp đặt, thay thế, tiết kiệm chi phí bảo trì bảo dưỡng.
Ít phát nhiệt ra môi trường xung quanh, không làm nóng bề mặt đèn, 
không có nguồn sáng sinh học nguy hại.

BÓNG LED TRỤ
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MONTHS

BÓNG LED TRỤ KÍN NƯỚC THÂN NHÔM

Ứng dụng:
+ Thay thế bóng đèn compact kiểu cũ.
+ Chiếu sáng dân dụng nhà ở
+ Trong nông nghiệp: chiếu sáng cây trồng,chiếu sáng trang trại thủy sản và nông

21
0m

m

18
0m

m

15
0m

m

12
0m

m
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Thông số kỹ thuật

Maõ haøng

Soá maët

Kích thöôùc

Coâng suaát boùng

Loaïi pin

Thôøi gian löu ñieän

Chuaån IP

Ñieän aùp

Ñôn giaù VND

ML350            ML350B

1 maët             2 maët

L351*W24*H145mm

3W LED

Ni-Cd 2.4V 0.35Ah

2 giôø

IP30

AC220V±10% 50Hz

465.000        537.000

255mm

BẢNG ĐÈN EXIT

BẢNG ĐÈN EXIT

MONTHS



: S-EMER2
: Ni-Cd 2.4V, 0.8mA
: 2 giờ
: <50Lm
: 6000K
: 2x3W
: AC220~230V50Hz
: IP30
: 392.000 vnd
: 10 cái/thùng

Mã hàng
Pin
Thời gian lưu điện
Quang thông
Ánh sáng
Công suất
Điện áp
Cấp bảo vệ
Đơn giá
QCĐG

: ML-E3WLED
: 3W
:  2 giờ
:  θ110mm
:  4000K/6000K
:  80Lm
:  AC220~230V50Hz
:  530.000 vnd
:  30 cái/thùng

Mã hàng
Công suất
Thời gian lưu điện
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp
Đơn giá
QCĐG

128mm

52.3mm

Φ110mm
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ĐÈN SỰ CỐ

ĐÈN SỰ CỐ

ĐÈN LED DOWNLIGHT SỰ CỐ ÂM TRẦN

MONTHS

MONTHS
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L
N

L

L
NA
C

220V

D
C

11.1V

LED Lamp

D
C

220V

: Đèn downlight LED >9V 
: 3W
: 220V; 50/60Hz
: 2 giờ
: 363.000 VND
: Li ion 3.7V 2A.h.

Sử dụng cho
Công suất
Điện áp
Thời gian lưu điện
Đơn giá
Pin

BỘ LƯU ĐIỆN

BỘ LƯU ĐIỆN ML-E17W

BỘ LƯU ĐIỆN ML-N66

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
+ Đèn downlight LED
+ Tuýp T8 LED

+ 3-12W --> lưu điện 120 phút
+ 15-18W --> lưu điện 90 phút

: 220V; 50/60Hz
: 1.191.000 VND

Sử dụng cho

Công suất

Điện áp
Đơn giá

L
N

AC220V50Hz s

+

-

+
-

LE
D

2B20C

220Lm
EEmergency light
     

power

N
 L

ML-E17W

MONTHS

MONTHS



TIẾT
KIỆM

TUỔI
THỌ

ĐIỆN
ÁP

ÁNH
SÁNG

Tiết kiệm 50% - 60% điện năng so với bộ đèn
huỳnh quang

Tuổi thọ gấp 2,5 lần so với bộ đèn huỳnh quang

Dải điện áp rộng 150 - 250V đáp ứng
dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng trung thực, 
tinh khiết, không gây hại cho mắt

TREO TRẦN

BỘ ĐÈN LED

ĐÈN TREO SONATA
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YLB-013T

Mã hàng: YLB-013T

Công suất: 28W

Quang thông: 2940Lm 

Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt

Màu sắc: Đen/trắng/bạc

Kích thước: 1180*70*40mm

Đơn giá: 491.000 VND

YLB-123

Mã hàng: YLB-123
Công suất: 36W
Quang thông: 3960Lm
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Nhôm
Màu sắc: Đen/trắng/bạc
Kích thước: 1180*100*55mm
Đơn giá: 749.000 VND

Mã hàng: YLB-123T
Công suất: 36W
Quang thông: 3960Lm
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/trắng/bạc
Kích thước: 1180*100*55mm
Đơn giá: 633.000 VND

    YLB-119

Mã hàng: YLB-119
Công suất: 45W
Quang thông: 4725Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Nhôm
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 1180*120*32mm
Đơn giá: 1.046.000 VND

ĐÈN TREO SONATA
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Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

YLB-024T    

Mã hàng: YLB-024T
Công suất: 38W
Quang thông: 4180Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/bạc
Kích thước: 1200*180*70mm
Đơn giá: 749.000 VND

Mã hàng: YLB-024T
Công suất: 58W
Quang thông: 6090Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/bạc
Kích thước: 1200*300*70mm
Đơn giá: 1.098.000 VND    

YLB-072T    

Mã hàng: YLB-072T
Công suất: 38W
Quang thông: 4180Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/bạc
Kích thước: 1200*180*70mm
Đơn giá: 749.000 VND

Mã hàng: YLB-072T
Công suất: 58W
Quang thông: 6090Lm
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/bạc
Kích thước: 1200*300*70mm
Đơn giá: 1.098.000 VND
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ĐÈN TREO SONATA

    YLB-075T

Mã hàng: YLB-075T
Công suất: 38W
Quang thông: 4180Lm  
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/bạc
Kích thước: 1200*180*70mm
Đơn giá: 749.000 VND

Mã hàng: YLB-075T 
Công suất: 58W
Quang thông: 6090Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/bạc
Kích thước: 1200*300*70mm
Đơn giá: 1.098.000 VND



Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

    

    

    

YLB-032H

Mã hàng: YLB-032H
Công suất: 36W
Quang thông: 2880Lm
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Nhôm
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.782.000 VND

YLB-032S

Mã hàng: YLB-032S
Công suất: 42W
Quang thông: 3360Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.227.000 VND

YLB-135H

Mã hàng: YLB-135H
Công suất: 52W
Quang thông: 4160Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.588.000 VND
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ĐÈN TREO SONATA



YLB-135S

YLB-134H

YLB-134S

Mã hàng: YLB-135S
Công suất: 56W
Quang thông: 4480Lm
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Nhôm
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.136.000 VND

Mã hàng: YLB-134H
Công suất: 36W
Quang thông: 2280Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.485.000 VND

Mã hàng: YLB-134S
Công suất: 36W
Quang thông: 2280Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.369.000 VND
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ĐÈN TREO SONATA

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu



YLB-136H

YLB-136S

YLB-034

Mã hàng: YLB-136H
Công suất: 40W
Quang thông: 3200Lm
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Nhôm
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.588.000 VND

Mã hàng: YLB-136S
Công suất: 56W
Quang thông: 4480Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*80mm
Đơn giá: 1.188.000 VND

Mã hàng: YLB-034
Công suất: 28W
Quang thông: 2240Lm 
Nhiệt độ màu: 4000K/6000K

Vật liệu: Sắt
Màu sắc: Đen/trắng
Kích thước: 600*600*80mm
Đơn giá: 1.330.000 VND
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ĐÈN TREO SONATA

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu

Sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu



Kiểu dáng nhỏ gọn như 1 chiếc điện thoại

Có ba cách sử dụng: để bàn, treo tường hay làm giá đỡ điện 
thoại, dễ dàng đóng mở, gấp gọn và điều chỉnh hướng đèn

Điều chỉnh 2 cấp độ sáng khác nhau

Điều chỉnh góc chiếu của đèn 360O

Pin sạc sử dụng 3 giờ

Màu sắc : Màu xám

Công suất : 3W

Sản phẩm bảo hành 12 tháng

Đơn giá: 799.400 vnd

Nút tắt/mở

Ổ cắm sạc

Mẫu đèn bàn hiện đại và tiết kiệm điện năng nhưng cũng không 
kém phần sang trọng.

Màu trắng và hình dáng thanh lịch, thích hợp mọi vị trí trong gia 
đình : phòng khách, phòng ngủ, bàn làm việc….

Chất liệu nhựa ABS cao cấp, cần đèn có thể điều chỉnh hướng 
chiếu sáng tùy ý

Công suất 6W, thời lượng pin lên đến 2000mAh cho thời gian 
chiếu sáng dài lâu

Màu ánh sáng điều chỉnh nhiều cấp độ chỉ bằng một nút chạm : 
trắng – trắng ấm – vàng

Độ hoàn màu cao cho màu sắc trung thực. Ánh sáng dịu nhẹ, 
không gây chói mắt, phù hợp với trẻ em và người cao tuổi.

Sản phẩm bảo hành 12 tháng

Đơn giá: 491.800 vnd

ĐÈN BÀN LED CAO CẤP - TV8A

ĐÈN BÀN LED CAO CẤP  TA12
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ĐÈN BÀN



Đèn pin sự cố đa năng với kiểu dáng cách tân, tay cầm đèn được 
thiết kế có nam châm để dễ dàng cố định vào các bề mặt kim loại 
tùy theo mục đích sử dụng.
Ứng dụng trong garage, hoạt động dã ngoại, du lịch ngoài trời và các 
ứng dụng khác trong gia đình….
Mẫu mã hiện đại, màu sắc trẻ trung (cam, xanh dương đậm)
Sạc qua cổng USB, pin lithium 3.7V / 1800mAh thời gian sử dụng 
dài lâu
Công suất: 5W
Màu ánh sáng có 2 chế độ :
+ Ánh sáng trắng với độ hoàn màu cao cho màu sắc trung thực
+ Ánh sáng đỏ với hiệu ứng nhấp nháy dùng cảnh báo khẩn cấp

Đơn giá: 737.700 vnd

Ổ cắm điện 10A 250V

Chiều dài dây: 3 mét

Tổng số ổ: 12

Cầu chì tự động, 3 nút ấn On/off cho từng tầng.

Đơn giá: 459.600 vnd

Điện áp: 220V

Màu sắc trẻ trung, hiện đại.

Cho phép sạc điện thoại và thiết bị di động không cần adapter

Được thiết kế bảo vệ chống giật

Sản phẩm bảo hành 12 tháng

Đơn giá: 573.400 vnd

ĐÈN PIN LED SỰ CỐ ĐA NĂNG TZ4

Ổ CẮM NỐI DÂY ĐA NĂNG & USB

Ổ CẮM ĐA NĂNG
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ĐÈN PIN SỰ CỐ & Ổ CẮM ĐA NĂNG



Coâng ty TNHH Ñaàu Tö & Phaùt trieån Vaïn Myõ Khaùnh
527 Nguyeãn Oanh, P.17, Q. Goø Vaáp, Tp.HCM
Tel: +8428 39.841.657 - 39.841.658 - 39.841.659
Hotline: 0909 363 158 - 0772 266 622
Website: vmklighting.com 

Nhaäp khaåu & phaân phoái ñoäc quyeàn bôûi:


